
PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

1. Cơ sở lý luận

Trong hoạt động giáo dục hiện nay, đòi hỏi học sinh cần phải tự học tự nghiên cứu rất cao. Tức là cái đích cần phải biến quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. Như vậy, học sinh có thể phát huy được năng lực sáng tạo, tư duy khoa học, từ đó xử lý linh hoạt được các vấn đề của đời sống xã hội. 

Một trong những phương pháp để giúp học sinh đạt được điều đó đối với môn Toán đó là khích lệ các em sau mỗi đơn vị kiến thức cần khắc sâu, tìm tòi những bài toán liên quan. Làm được như vậy có nghĩa là các em rất cần sự say mê học tập, tự nghiên cứu đào sâu kiến thức.
      2. Cơ sở thực tiễn

Trong quá trình dạy toán ở các trường THCS tôi nhận thấy kiến thức và kỹ năng về vận dụng hệ thức Vi-ét để giải phương trình là nền tảng trong chương trình toán THCS và được hoàn thiện trong chương trình toán THPT. 

Trong quá trình nghiên cứu và tìm tòi tài liệu, ta thấy dạng toán vận dụng hệ thức Vi-ét giải phương trình bậc hai có chứa tham số hiện nay xuất hiện khá phổ trong các đề thi vào 10. Do đó học sinh cần được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, cũng như được làm quen với các dạng toán về vận dụng hệ thức Vi-ét để giải toán. 

Với những lí do đã nêu trên trong phạm vi đề tài này tôi mạnh dạn đưa ra 
               “Một số ứng dụng của hệ thức Vi-ét trong giải toán”.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI


Đưa ra một số dạng toán về vận dụng hệ thức Vi-ét thường được dùng để thi vào lớp 10.​
Giúp học sinh nắm vững được một số dạng toán giải phương trình bậc hai bằng cách vận dụng định lí Vi-ét, biết cách vận dụng, thấy rõ ưu điểm của từng phương pháp, biết cách nghiên cứu tài liệu.

Gây được hứng thú cho học sinh khi làm bài tập ở sách tham khảo, đề thi vào 10, giúp học sinh giải được một số dạng bài tập về phương trình bậc hai, nắm vững các phương pháp giải đặc trưng cho từng dạng.
           Giúp học sinh củng cố kiến thức về phương trình bậc hai và kĩ năng biến đổi đại số thông dụng.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 


Phát triển năng lực tư duy cho các đối tượng học sinh lớp 9 thông qua một số dạng bài tập giải phương trình bậc hai khi vận dụng hệ thức Vi-ét.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI


Tham khảo thu thập tài liệu


Phân tích tổng hợp kinh nghiệm


Kiểm tra kết quả chất lượng học sinh
V. GIỚI HẠN VỀ KHÔNG GIAN NGHIÊN CỨU

Là học sinh lớp 9 trường THCS .
VI. PHẠM VI VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Nội dung chuyên đề trên đã được tôi nghiên cứu và triển khai trong nhiều năm giảng dạy toán 9, mỗi lần áp dụng xong đều tiến hành rút kinh nghiệm, có chỉnh sửa và bổ xung thêm tính mới.

PHẦN II. NỘI DUNG 
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI

      Để nghiên cứu đề tài này tôi căn cứ vào một số cơ sở lý luận khoa học  sau:
      Do yêu cầu đổi mới của đất nước, nền kinh tế, khoa học theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá, hoà nhập cộng đồng quốc tế, giáo dục là đào tạo ra người lao động mới thích ứng với xã hội, bản thân.   

      Bài tập về phương trình bậc hai có chứa tham số rất đa dạng và phong phú, để giải được học sinh cần có kỹ năng tốt, biết nhiều phương pháp và cách vận dụng. Tạo nền tảng kiến thức cơ bản để học sinh lấy đó làm tiền đề và tiếp tục hoàn thiện khi học sang THPT.

 Trang bị cho học sinh kỹ năng vận dụng hệ thức Vi-ét để giải phương trình bậc hai, giải đề thi vào lớp 10 có nội dung liên quan đến hệ thức Vi-ét. 

II.  THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Về phía giáo viên: Hầu hết được đào tạo chính qui, được phân công giảng dạy đúng chuyên môn, nhiệt tình trong công việc. Tuy vậy đại đa số giáo viên dạy đều theo chương trình sách giáo khoa, việc tổng hợp các dạng bài và phương pháp làm thành một hệ thống để học sinh dễ học, dễ nhớ không phải là giáo viên nào cũng làm được. Đối với đại trà thì việc giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa là coi như đạt yêu cầu nhưng đối với công việc bồi dưỡng học sinh giỏi thì việc trang bị kiến thức không theo dạng bài và phương pháp làm kèm theo là chưa đảm bảo được yêu cầu. 

Về phía  học sinh: Đa số học sinh đều ngoan ngoãn, có ý thức học, có ý thức phấn đấu vươn lên. Tuy nhiên do năng lực có hạn nên về kiến thức sức tiếp thu còn chậm, chưa thấy hết được tính đặc trưng, ưu việt của phương pháp giải. Đổi lại nếu học sinh có nền tảng kiến thức tốt thì hoàn toàn có thể nắm vững được phương pháp tạo tiền đề vững chắc để học toán ở trường THPT.
Về phía nhà trường: Đa số các nhà trường phân công giảng dạy là đúng chuyên môn, tuy vậy việc phân công giảng dạy của lãnh đạo nhà trường không chỉ dựa vào chuyên môn mà còn dựa vào năng lực và nghiệp vụ của mỗi giáo viên. 
Chính vì vậy đề tài “Một số ứng dụng của hệ thức Vi-ét trong giải toán” có thể coi là tài liệu để học sinh và giáo viên tham khảo trong công tác giảng dạy môn toán khối 9, bồi dưỡng thi vào 10.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kiến thức: Trình bày sơ lược theo từng dạng .


Cho phương trình bậc hai: 
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Có hai nghiệm
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Suy ra:
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Vậy đặt :
- Tổng nghiệm là S  : 
S = 
[image: image6.wmf]12
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- Tích nghiệm là P : 
P = 
[image: image7.wmf]12
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Như vậy ta thấy giữa hai nghiệm của phương trình (*) có liên quan chặt chẽ với các hệ số a, b, c. Đây chính là nội dung của Định lí VI-ÉT, sau đây ta tìm hiểu một số ứng dụng của định lí này trong giải toán.

2. Một số dạng toán minh họa:
CHUYÊN ĐỀ : MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỨC VI-ÉT 
TRONG GIẢI TOÁN
I. NHẨM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH :
1. Dạng đặc biệt:

Xét phương trình (*) ta thấy :


a) Nếu cho x = 1 thì ta có (*)
[image: image8.wmf]Û

a.12 + b.1 + c = 0   
[image: image9.wmf]Û

 a + b + c = 0


Như vây phương trình có một nghiệm 
[image: image10.wmf]1
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 và nghiệm còn lại là 
[image: image11.wmf]2
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b) Nếu cho x = 
[image: image12.wmf]-

1 thì ta có (*)
[image: image13.wmf]Û

a.(
[image: image14.wmf]-

1)2 + b(
[image: image15.wmf]-

1) + c = 0 
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a 
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 b + c = 0

Như vậy phương trình có một nghiệm là  
[image: image18.wmf]1
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[image: image19.wmf]2
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Ví dụ: Dùng hệ thức VI-ÉT để nhẩm nghiệm của các phương trình sau:


1) 
[image: image20.wmf]2
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2) 
[image: image21.wmf]2
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Ta thấy :


Phương trình (1) có dạng a 
[image: image22.wmf]-

 b + c = 0   nên có nghiệm 
[image: image23.wmf]1
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Phương trình (2) có dạng a + b + c = 0 nên có nghiệm 
[image: image25.wmf]1
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Bài tập áp dụng: Hãy tìm nhanh nghiệm của các phương trình sau:

1. 
[image: image27.wmf]2
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2. 
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3. 
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4. 
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2. Cho phương trình , có một hệ số chưa biết, cho trước một nghiệm tìm nghiệm còn lại và chỉ ra hệ số của phương trình :

Ví dụ: a) Phương trình 
[image: image31.wmf]2

250

xpx

-+=

. Có một nghiệm bằng 2, tìm p và nghiệm thứ hai.


b) Phương trình  
[image: image32.wmf]2
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 có một nghiệm bằng 5, tìm q và nghiệm thứ hai.


c) Cho phương trình : 
[image: image33.wmf]2
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, biết hiệu 2 nghiệm bằng 11. Tìm q và hai nghiệm của phương trình.


d) Tìm q và hai nghiệm của phương trình : 
[image: image34.wmf]2
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, biết phương trình có 2 nghiệm và có một nghiệm bằng 2 lần nghiệm kia.  

Bài giải: 

a) Thay 
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 vào phương trình ban đầu ta được : 
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Từ 
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b) Thay 
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 vào phương trình ban đầu ta được
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Từ 
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c) Vì vai trò của x1  và x2 bình đẳng nên theo đề bài giả sử 
[image: image43.wmf]12
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[image: image44.wmf]12

7

xx

+=

, 
ta giải hệ sau: 
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Suy ra 
[image: image46.wmf]12
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d) Vì vai trò của x1  và x2 bình đẳng nên theo đề bài giả sử 
[image: image47.wmf]12
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Với 
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Với 
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II. LẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 

1. Lập phương trình bậc hai khi biết hai nghiệm 
[image: image54.wmf]12

;

xx


Đặt 
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là hai nghiệm của phương trình có dạng 
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Ví dụ : Cho 
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 lập một phương trình bậc hai chứa hai nghiệm trên

Theo hệ thức VI-ÉT ta có 
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 vậy 
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là nghiệm của phương trình có dạng:
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Bài tập áp dụng: 

1. 
x1 = 8 

vµ 
x2 = 
[image: image64.wmf]-
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2. 
x1 = 3a 
vµ 
x2 = a

3. 
x1 = 36 
vµ 
x2 = 
[image: image65.wmf]-
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4. 
x1 = 
[image: image66.wmf]12
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vµ 
x2 = 
[image: image67.wmf]12
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2. Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm thoả mãn biểu thức chứa hai nghiệm của một phương trình cho trước:
Ví dụ: Cho phương trình : 
[image: image68.wmf]2

320

xx

-+=

 có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image69.wmf]12
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. Không giải phương trình trên, hãy lập phương trình bậc 2 có ẩn là y thoả mãn : 
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Theo hệ thức Vi- ét ta có:
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Vậy phương trình cần lập có dạng: 
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Bài tập áp dụng:

1/ Cho phương trình 
[image: image76.wmf]2
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 có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image77.wmf]12
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. Không giải phương trình, Hãy lập phương trình bậc hai có các nghiệm 
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(Đáp số: 
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2/ Cho phương trình : 
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 có 2 nghiệm 
[image: image83.wmf]12
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. Hãy lập phương trình bậc 2 có ẩn y thoả mãn 
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 (có nghiệm là luỹ thừa bậc 4 của các nghiệm của phương trình đã cho).



(Đáp số : 
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3/ Cho phương trình bậc hai: 
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 có các nghiệm 
[image: image88.wmf]12
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. Hãy lập phương trình bậc hai có các nghiệm 
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;

yy

 sao cho :


a) 
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b) 
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Đáp số: a) 
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III. TÌM HAI SỐ BIẾT TỔNG VÀ TÍCH CỦA CHÚNG

Nếu hai số có Tổng bằng S và Tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình :
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(điều kiện để có hai số đó là S2 
[image: image97.wmf]-

 4P ( 0 ).
Ví dụ : Tìm hai số a, b biết tổng S = a + b = 
[image: image98.wmf]-

3 và tích P = ab = 
[image: image99.wmf]-

4.
Vì a + b = 
[image: image100.wmf]-

3 và  ab = 
[image: image101.wmf]-

4 nên  a, b là nghiệm của phương trình : 
[image: image102.wmf]2
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giải phương trình trên ta được 
[image: image103.wmf]1
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Vậy 
nếu a = 1 thì b = 
[image: image105.wmf]-

4.

nếu a = 
[image: image106.wmf]-

4 thì b = 1.
Bài tập áp dụng: Tìm 2 số a và b biết Tổng S và Tích P :

1. S = 3
và 
P = 2


2. S = 
[image: image107.wmf]-

3
và
P = 6


3. S = 9
và 
P = 20


4. S = 2x
và 
P = x2 
[image: image108.wmf]-

 y2
Bài tập nâng cao: Tìm 2 số a và b biết:

1. a + b = 9  và   a2 + b2 = 41;

2. a 
[image: image109.wmf]-

b = 5  và   ab = 36;

3. a2 + b2 = 61  v à   ab = 30.
Hướng dẫn: 1) Theo đề bài đã biết tổng của hai số a và b , vậy để  áp dụng hệ thức VI- ÉT thì cần tìm tích của a và b.

Từ 
[image: image110.wmf](
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Suy ra : a, b là nghiệm của phương trình có dạng : 
[image: image111.wmf]1
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Vậy: 
Nếu a = 4 thì b = 5 


nếu a = 5 thì b = 4

2) Đã biết tích:  ab = 36 do đó cần tìm tổng : a + b

Cách 1: Đặt c = 
[image: image112.wmf]-

b ta có : a + c = 5 và a.c = 
[image: image113.wmf]-

36


Suy ra a, c là nghiệm của phương trình : 
[image: image114.wmf]1
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Do đó nếu a = 
[image: image115.wmf]-

4 thì c = 9 nên b = 
[image: image116.wmf]-

9



nếu a = 9 thì c = 
[image: image117.wmf]-

4 nên b = 4

Cách 2: Từ 
[image: image118.wmf](
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[image: image119.wmf](

)

2

2

13

13

13

ab

ab

ab

+=-

é

Þ+=Þ

ê

+=

ë


*) Với 
[image: image120.wmf]13
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 và ab = 36, nên a, b là nghiệm của phương trình : 

[image: image121.wmf]1
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Vậy a =
[image: image122.wmf]4
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 thì b = 
[image: image123.wmf]9
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*) Với 
[image: image124.wmf]13
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 và ab = 36, nên a, b là nghiệm của phương trình : 

[image: image125.wmf]1
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Vậy a = 9 thì b = 4
3) Đã biết  ab = 30, do đó cần tìm a + b:

Từ: a2 + b2 = 61  
[image: image126.wmf](
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*) Nếu 
[image: image128.wmf]11
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 và ab = 30 thì a, b là hai nghiệm của phương trình: 

[image: image129.wmf]1
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Vậy nếu a =
[image: image130.wmf]5

-

 thì b = 
[image: image131.wmf]6
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 ; nếu a =
[image: image132.wmf]6
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 thì b = 
[image: image133.wmf]5
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*) Nếu 
[image: image134.wmf]11
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 và ab = 30 thì a, b là hai nghiệm của phương trình : 

[image: image135.wmf]1
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Vậy nếu a = 5 thì b = 6 ; nếu a = 6 thì b = 5.

IV. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA CÁC BIỂU THỨC NGHIỆM

Đối với các bài toán dạng này điều quan trọng nhất là phải biết biến đổi biểu thức nghiệm đã cho về biểu thức có chứa tổng nghiệm S và tích nghiệm P để áp dụng hệ thức VI-ÉT rổi tính giá trị của biểu thức.
1. Biến đổi biểu thức để làm xuất hiện :  (
[image: image136.wmf]12
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) và  
[image: image137.wmf]12
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.
Ví dụ 1 
a) 
[image: image138.wmf]22222
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b) 
[image: image139.wmf](
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c) 
[image: image140.wmf](

)

2

2

4422222222222

12121212121212

()()2()22

xxxxxxxxxxxxxx

éù

+=+=+-=+--

ëû




d) 
[image: image141.wmf]12
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Ví dụ 2

[image: image142.wmf]12
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Ta biết 
[image: image143.wmf](
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Từ các biểu thức đã biến đổi trên hãy biến đổi các biểu thức sau:


1. 
[image: image144.wmf]22
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[image: image145.wmf](
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[image: image148.wmf]44
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[image: image149.wmf](
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[image: image150.wmf]66
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Bài tập áp dụng:

5. 
[image: image152.wmf]66
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6. 
[image: image153.wmf]55
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7. 
[image: image154.wmf]77
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8. 
[image: image155.wmf]12
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2. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức nghiệm:
a) Cho phương trình : 
[image: image156.wmf]2
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. Không giải phương trình, hãy tính:

1. 
[image: image157.wmf]22
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2. 
[image: image158.wmf]12
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3. 
[image: image159.wmf]12
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4. 
[image: image160.wmf](
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        5.
[image: image161.wmf]33
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b) Cho phương trình : 
[image: image162.wmf]2
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. Không giải phương trình, hãy tính:


1. 
[image: image163.wmf]12
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2. 
[image: image164.wmf]22

12

xx

+





c) Cho phương trình : 
[image: image165.wmf]2
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. Không giải phương trình, hãy tính:


1. 
[image: image166.wmf]12
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2. 
[image: image167.wmf]22

12

xx

+




d) Cho phương trình : 
[image: image168.wmf]2
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. Không giải phương trình, hãy tính:


1. 
[image: image169.wmf]12
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2. 
[image: image170.wmf]12
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3. 
[image: image171.wmf]22
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4. 
[image: image172.wmf]12
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e) Cho phương trình 
[image: image173.wmf]2
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 có 2 nghiệm x1 ; x2 , không giải phương trình, hãy tính:
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HD: 
[image: image175.wmf](
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g) Cho phương trình 
[image: image176.wmf]2
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. Không giải phương trình hãy tính giá trị của biểu thức: 


[image: image177.wmf]32
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HD: Từ phương trình : 
[image: image178.wmf]22
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Theo hệ thức Vi-ét ta có: 
[image: image179.wmf]12
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Ta có:
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Suy ra: 
[image: image181.wmf](
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[image: image182.wmf](
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*) Tương tự: Tính giá trị của biểu thức: 
[image: image183.wmf]23
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V. TÌM HỆ THỨC LIÊN HỆ GIỮA HAI NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH SAO CHO HAI NGHIỆM NÀY KHÔNG PHỤ THUỘC (HAY ĐỘC LẬP) VỚI THAM SỐ
Để làm các bài toán loại này, ta thường làm theo các bước sau:


- Đặt điều kiện cho tham số để phương trình đã cho có hai nghiệm x1 và x2 (thường là a ( 0 và ( ( 0).

- Áp dụng hệ thức VI-ÉT viết S = x1 + x2  và P = x1 x2  theo tham số.

- Dùng quy tắc cộng hoặc thế để tính tham số theo x1 và x2 . Từ đó đưa ra hệ thức liên hệ giữa các nghiệm x1 và x2.
Ví dụ 1: Cho phương trình : 
[image: image184.wmf](
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  có 2 nghiệm  
[image: image185.wmf]12

;
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.

Lập hệ thức liên hệ  giữa 
[image: image186.wmf]12

;

xx

 sao cho chúng không phụ thuộc vào m.

Để phương trình trên có 2 nghiệm x1 và x2 thì :



[image: image187.wmf]2
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Theo hệ thức VI- ÉT ta có :



[image: image188.wmf]1212
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Rút  m từ (1) ta có :



[image: image189.wmf]12
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Rút m từ (2) ta có :
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Đồng nhất các vế của (3) và (4) ta có:



[image: image191.wmf](
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Ví dụ 2: Gọi 
[image: image192.wmf]12
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 là nghiệm của phương trình : 
[image: image193.wmf](
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. Chứng minh rằng  biểu thức 
[image: image194.wmf](
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 không phụ thuộc giá trị của m.

Để phương trình trên có 2 nghiệm x1 và x2 thì :



[image: image195.wmf]2
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Theo hệ thức VI- ÉT ta có :



[image: image196.wmf]12
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thay vào A ta có:



[image: image197.wmf](
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 Vậy A = 0 với mọi 
[image: image198.wmf]1
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 và 
[image: image199.wmf]4
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. Do đó biểu thức A không phụ thuộc vào m.
Nhận xét:


- Lưu ý điều kiện cho tham số để phương trình đã cho có 2 nghiệm.

- Sau đó dựa vào hệ thức VI-ÉT rút tham số theo tổng nghiệm, theo tích nghiệm rồi đồng nhất các vế ta sẽ được một biểu thức chứa nghiệm không phụ thuộc vào tham số.

Bài tập áp dụng:

1. Cho phương trình : 
[image: image200.wmf](
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  có 2 nghiệm 
[image: image201.wmf]12
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. Hãy lập hệ thức liên hệ giữa 
[image: image202.wmf]12
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 sao cho 
[image: image203.wmf]12
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 độc lập đối với m.

Hướng dẫn: Dễ thấy 
[image: image204.wmf](
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do đó phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2 .
Theo hệ thức VI- ÉT ta có



[image: image205.wmf]12
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Từ (1) và (2) ta có:  
[image: image206.wmf](
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2. Cho phương trình : 
[image: image207.wmf](

)

(

)

2

41240

xmxm

+++-=

.


Tìm hệ thức liên hệ giữa 
[image: image208.wmf]1

x

 và 
[image: image209.wmf]2
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 sao cho chúng không phụ thuộc vào m.
Hướng dẫn: Dễ thấy 
[image: image210.wmf]22
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 do đó phương trình đã cho luôn có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2 .
Theo hệ thức VI- ÉT ta có:
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Từ (1) và (2) ta có:  
[image: image212.wmf]12121212
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VI.TÌM GIÁ TRỊ THAM SỐ CỦA PHƯƠNG TRÌNH THOẢ MÃN BIỂU THỨC CHỨA NGHIỆM ĐÃ CHO.
Đối với các bài toán dạng này, ta làm như sau:
- Đặt điều kiện cho tham số để phương trình đã cho có hai nghiệm x1 và x2 (thường là a ( 0 và ( ( 0).
- Từ biểu thức nghiệm đã cho, áp dụng hệ thức VI-ÉT để giải phương trình (có ẩn là tham số).
- Đối chiếu với điều kiện xác định của tham số để xác định giá trị cần tìm.

1. Dạng cơ bản:

Ví dụ 1: Cho phương trình : 
[image: image213.wmf](
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Tìm giá trị của tham số m để 2 nghiệm
[image: image214.wmf]1
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 và 
[image: image215.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức :  
[image: image216.wmf]1212
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Bài giải: Điều kiện để phương trình có 2 nghiệm x1 và x2 là :

[image: image217.wmf](
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[image: image218.wmf]0
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Theo hệ thức VI- ÉT ta có: 
[image: image219.wmf]12
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và từ giả thiết: 
[image: image220.wmf]1212
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   Suyra: 
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(thoả mãn điều kiện xác định ).
Vậy với m = 7 thì phương trình đã cho có 2 nghiệm 
[image: image222.wmf]1
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 và 
[image: image223.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức :  
[image: image224.wmf]1212
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Ví dụ 2:  Cho phương trình : 
[image: image225.wmf](
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Tìm m để 2 nghiệm 
[image: image226.wmf]1
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 và 
[image: image227.wmf]2

x

 thoả mãn hệ thức : 
[image: image228.wmf](
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Bài giải: Điều kiện để phương trình có 2 nghiệm 
[image: image229.wmf]12
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[image: image231.wmf]22
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[image: image232.wmf]7
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Theo hệ thức VI-ÉT ta có: 
[image: image233.wmf]12
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và từ giả thiết 
[image: image234.wmf](
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Suy ra:
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Vậy với m = 2 thì phương trình có 2 nghiệm 
[image: image236.wmf]1
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 và 
[image: image237.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức : 

[image: image238.wmf](
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Bài tập áp dụng (Một số Đề thi vào lớp 10)
Bài 1: (Năm 2006-2007): 
Cho phương trình bậc hai với ẩn số x: 
[image: image239.wmf]0
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a) Tìm m để phương trình luôn có một nghiệm x = 
[image: image240.wmf]-

2. Khi đó hãy tìm nghiệm còn lại.

b) Tìm m sao cho phương trình luôn có hai nghiệm x1, x2 thoả mãn : 
[image: image241.wmf](
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Bài 2: (Năm 2007- 2008): Cho phương trình bậc hai:
 
[image: image242.wmf](
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a) Giải phương trình (1) khi m = 
[image: image243.wmf]-

 2.
b) Tìm giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm 
[image: image244.wmf]2
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 thoả mãn điều kiện: 
[image: image245.wmf]18
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Bài 3: (Năm 2008-2009): Cho phương trình bậc hai: 
[image: image246.wmf](
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a) Giải phương trình (1) với m = 
[image: image247.wmf]-

1.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt a, b thoả mãn 
[image: image248.wmf]b
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Bài 4: (Năm 2010-2011):  Cho phương trình: 
[image: image249.wmf]2
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,   (x là ẩn, m là tham số ).


1. Chứng minh rằng phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt  
[image: image250.wmf]12
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xx

 với mọi giá trị của m. 


2. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có hai nghiệm 
[image: image251.wmf]12
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 thoả mãn điều kiện 
[image: image252.wmf]22
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Bài 5. Cho phương trình 
[image: image253.wmf]2
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. Tìm m sao cho nghiệm 
[image: image254.wmf]12
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 thỏa mãn điều kiện 
[image: image255.wmf]22
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2. Dạng nâng cao:


1. Cho phương trình : 
[image: image256.wmf](
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Tìm m để 2 nghiệm 
[image: image257.wmf]1

x

 và 
[image: image258.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức : 
[image: image259.wmf]12
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2.  Cho phương trình : 
[image: image260.wmf](
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Tìm m để 2 nghiệm 
[image: image261.wmf]1

x

 và 
[image: image262.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức: 
[image: image263.wmf]12
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3.  Cho phương trình : 
[image: image264.wmf](
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Tìm m để 2 nghiệm 
[image: image265.wmf]1

x

 và 
[image: image266.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức : 
[image: image267.wmf]12
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Hướng dẫn cách giải: 
          Đối với các bài tập dạng này ta thấy có một điều khác biệt so với bài tập ở Ví dụ 1 và ví dụ 2 ở chỗ:
+ Trong ví dụ thì biểu thức nghiệm đã chứa sẵn tổng nghiệm 
[image: image268.wmf]12

xx

+

 và tích nghiệm 
[image: image269.wmf]12
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nên ta có thể vận dụng trực tiếp hệ thức VI-ÉT để tìm tham số m.
+ Còn trong 3 bài tập trên thì các biểu thức nghiệm lại không cho sẵn như vậy, do đó vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để từ biểu thức đã cho biến đổi về biểu thức có chứa tổng nghiệm 
[image: image270.wmf]12
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 và tích nghiệm 
[image: image271.wmf]12
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rồi từ đó vận dụng tương tự cách làm đã trình bày ở Ví dụ 1 và ví dụ 2 hoặc cũng có thể tính x1 và x2 theo tham số từ 
[image: image272.wmf]12
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 và hệ thức bài cho rồi thế vào 
[image: image273.wmf]12

xx

. Do đó có một số hướng làm như sau:
Bài 1: 
- ĐKX Đ: 
[image: image274.wmf]16
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-Theo VI-ÉT:  
[image: image275.wmf]12
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*) Cách 1: Sử dụng kỹ thuật thêm bớt vào hai vế của hệ thức đã cho:

- Từ 
[image: image276.wmf]12
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 Suy ra: 
[image: image277.wmf]122
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- Thế (1) vào (2) ta đưa được về phương trình sau: 

[image: image278.wmf]2

12

12712801;128

mmmm

+-=Þ==-

.
*) Cách 2: Giải hệ phương trình tính 
[image: image279.wmf]12
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 theo tham số sau đó thế vào tích 
[image: image280.wmf]12
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Ta có: 
[image: image281.wmf]1
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Thay vào 
[image: image282.wmf]12
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[image: image284.wmf](
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Bài 2: - ĐKXĐ: 
[image: image285.wmf]2
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- Theo VI-ÉT: 
[image: image286.wmf]12
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*) Cách 1:

- Từ : 
[image: image287.wmf]12
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[image: image288.wmf][
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[image: image289.wmf]2
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- Thế (1) vào (2) ta có phương trình : 
[image: image290.wmf]0
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*) Cách 2: Ta có hệ
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Thay vào: 
[image: image292.wmf](
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Bài 3: - Vì 
[image: image293.wmf]222
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 với mọi số thực m nên phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt.
- Theo VI-ÉT:  
[image: image294.wmf]12
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*) Cách 1: 

- Từ giả thiết: 
[image: image295.wmf]12
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. Suy ra: 
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[image: image297.wmf]2
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- Thế (1) vào (2) ta được phương trình: 
[image: image298.wmf]0
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*) Cách 2: Ta có hệ:
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Thay vào 
[image: image300.wmf](
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[image: image301.wmf](
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Bài tập áp dụng: 

a) Tìm m để phương trình 
[image: image302.wmf](
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có hai nghiệm phân biệt 
[image: image303.wmf]1
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 và 
[image: image304.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức: 
[image: image305.wmf]12
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b) Tìm m để phương trình 
[image: image306.wmf]2
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có hai nghiệm 
[image: image307.wmf]1
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[image: image308.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức: 
[image: image309.wmf]12
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c) Tìm m để phương trình 
[image: image310.wmf](
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 có hai nghiệm
[image: image311.wmf]1
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[image: image312.wmf]2
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 thoả mãn hệ thức: 
[image: image313.wmf]12
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3. Dạng khác:

1. Cho phương trình 
[image: image314.wmf](

)

22

2140

xmxm

-+++=

. Tìm m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image315.wmf]1
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[image: image316.wmf]2
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 thỏa mãn : 
[image: image317.wmf](
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2. Cho phương trình 
[image: image318.wmf]22
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. Tìm m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image319.wmf]1
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 thỏa mãn : 
[image: image321.wmf]2
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3. Cho phương trình 
[image: image322.wmf]22
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 (1).  Tìm m để phương trình có hai nghiệm 
[image: image323.wmf]1
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 ; 
[image: image324.wmf]2
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 thỏa mãn : 
[image: image325.wmf]2
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Nhận xét: 

- Với các bài toán dạng này sẽ gây trở ngại không nhỏ cho người giải, bởi dữ kiện bài cho không giống như ở mục VI.2 lúc này hai nghiệm bị lệch bậc, không những thế còn chứa tham số.
- Để giải đòi hỏi sự quan sát tinh tế, tư duy linh hoạt và kiến thức tổng thể tốt.
Hướng dẫn cách giải:

Bài 1: Để phương trình đã cho có hai nghiệm x1 và x2 thì:
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Theo VI-ÉT ta có: 
[image: image327.wmf](
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Từ phương trình đã cho ta có:
 
[image: image328.wmf](
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Thay (1) vào 
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Suy ra: 
[image: image331.wmf](
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[image: image332.wmf]8162
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Kết hợp với điều kiện có nghiệm của phương trình ta thấy với 
[image: image333.wmf]3
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 thì phương trình đã cho có hai nghiệm 
[image: image334.wmf]1
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[image: image335.wmf]2
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 thỏa mãn : 
[image: image336.wmf](
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Bài 2: Để phương trình đã cho có hai nghiệm x1 và x2 thì:


[image: image337.wmf](
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Theo hệ thức Vi-ét ta có: 
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   Từ phương trình đã cho ta có: 
[image: image339.wmf]2222
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Thay (1) vào 
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)

2

2222

121212

192190

xxmmxxxxmm

++-+=Û+-+-+-=


Suy ra: 
[image: image342.wmf](
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[image: image343.wmf](
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Với 
[image: image344.wmf]5
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 thì phương trình có hai nghiệm 
[image: image345.wmf]1

x

; 
[image: image346.wmf]2
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 thỏa mãn : 
[image: image347.wmf]2
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Bài 3: Để phương trình (1) có hai nghiệm 
[image: image348.wmf]1
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 và 
[image: image349.wmf]2
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Theo hệ thức Vi-ét ta có: 
[image: image351.wmf]12
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Kết hợp với giả thiết ta có:


[image: image352.wmf](
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*) Với 
[image: image353.wmf]12
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[image: image354.wmf]22
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Dễ thấy phương trình trên vô nghiệm do có 
[image: image355.wmf]94.50
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*) Với 
[image: image356.wmf]12
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Từ 
[image: image357.wmf](

)

(

)

22

12

1

3340140

4

=

é

=+Þ+-=Û-+=Û

ê

=-

ë

m

xxmmmmmm

m


Đối chiếu điều kiện có nghiệm của phương trình (1) ta thấy cả hai giá trị trên đều thỏa mãn.

       Vậy với m = 1; 
[image: image358.wmf]4
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m

 thì phương trình (1) có hai nghiệm 
[image: image359.wmf]1
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 và 
[image: image360.wmf]2
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 thỏa mãn 
[image: image361.wmf]2
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VII. XÁC ĐỊNH DẤU CÁC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Cho phương trình: 
[image: image362.wmf]2
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 (a ( 0). Hãy tìm điều kiện để phương trình có 2 nghiệm:  trái dấu, cùng dấu, cùng dương, cùng âm ….

Ta lập bảng xét dấu sau:
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Ví dụ1: Xác định tham số m sao cho phương trình:


[image: image371.wmf](
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  có 2 nghiệm trái dấu.

Để phương trình có 2 nghiệm trái dấu thì 


[image: image372.wmf]22
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Vậy với 
[image: image373.wmf]23
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 thì phương trình có 2 nghiệm trái dấu.
Ví dụ 2: Cho phương trình  
[image: image374.wmf]22

2(2)70

xmxm

-+-+=


Tìm giá trị dương của m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối bằng nghịch đảo của nghiệm kia 

Giải :

Ta có a  = 2  > 0 

Phương trình có 2 nghiệm trái dấu 
[image: image375.wmf]2
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Với điều kiện này  giả sử x
[image: image376.wmf]1

< 0 ,x
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 > 0 theo đề ra ta có 
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Vì  m > 0 nên ta chọn     m =  
[image: image379.wmf]5

 ( thoả mãn điều kiện  
[image: image380.wmf]77
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Kết luận : Vậy với m = 
[image: image381.wmf]5

 thì phương trình đã cho có 2 nghiệm trái dấu và nghiệm âm có giá trị tuyệt đối bằng ngịch đảo của nghiệm kia .
Bài tập áp dụng:
Bài 1: Tìm m để phương trình:

1. 
[image: image382.wmf](
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  có 2 nghiệm cùng dấu.


2. 
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3.
[image: image384.wmf](
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 có ít nhất một nghiệm không âm.
Bài 2 : Chứng minh rằng với bất kỳ giá trị nào của k , phương trình. 

a) 7 x
[image: image385.wmf]2

+ kx -23 = 0 có 2 nghiệm trái dấu .
b) 12 x
[image: image386.wmf]2

+70x + k
[image: image387.wmf]2

+1 = 0   không thể có 2 nghiệm trái dấu .
Bài 3:  Cho phương trình   x
[image: image388.wmf]2

- 2m  + m - 4 = 0

a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm đối nhau . Tính 2 nghiệm đó.

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thực dương
VIII. TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT HOẶC GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA BIỂU THỨC NGHIỆM
Áp dụng tính chất sau về bất đẳng thức: trong mọi trường hợp nếu ta luôn phân tích được:


[image: image389.wmf]Am

C

kB

+

é

=

ê

-

ë

 (trong đó A, B là các biểu thức không âm ;  m, k là hằng số)
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Thì ta thấy : 
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Ví dụ 1: Cho phương trình : 
[image: image396.wmf](
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Gọi 
[image: image397.wmf]1
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 là các nghiệm của phương trình. Tìm m để :
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 có giá trị nhỏ nhất.

Bài giải:  Dễ thấy 
[image: image400.wmf](
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nên phương trình đã cho luôn có hai nghiệm x1 và x2 với mọi giá trị của m
Theo VI-ÉT:  
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Theo đề bài : 
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Suy ra: 
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Ví dụ 2:  Cho phương trình :  
[image: image407.wmf]2
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Bài giải: Gọi 
[image: image408.wmf]1
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 là các nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức sau:
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Ta có: Theo hệ thức VI-ÉT thì : 
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Cách 1: Thêm bớt để đưa về dạng như phần (*) đã hướng dẫn
Ta biến đổi B như sau:



[image: image413.wmf](

)

(

)

2

22

22

221

1

1

22

mmm

m

B

mm

+--+

-

==-

++



Vì 
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Vậy 
[image: image415.wmf]maxB = 1
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 m = 1
Với cách thêm bớt khác ta lại có:
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Vì 
[image: image417.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

2

2

1

200

2

22

m

mB

m

+

+³Þ³Þ³-

+



Vậy 
[image: image418.wmf]1
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Cách 2: Đưa về giải phương trình bậc 2 với ẩn là m và B là tham số, ta sẽ tìm điều kiện cho tham số B để phương trình đã cho luôn có nghiệm với mọi m.
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(Với m là ẩn, B là tham số)
(**)
Ta có: 
[image: image420.wmf]2
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Để phương trình (**) luôn có nghiệm với mọi m thì (’ ( 0

hay 

[image: image421.wmf](

)

(

)

22

2102102110

BBBBBB

-++³Û--£Û+-£





[image: image422.wmf]1

210

2

101

1

1

2

2101

2

10

1

B

B

BB

B

B

B

B

B

é

ì

£-

ï

ê

é+£

ì

í

ê

í

ê

ï

-³³

ê

îî

ê

ÛÛÛ-££

ê

ê

+³

ìì

ê

³-

ê

ï

í

ê

í

-£

ê

î

ë

ê

ï

£

î

ë



Vậy:  
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Ví dụ 3: Cho phương trình 
[image: image425.wmf]2

20  (1)

xxm

+-=

 (x là ẩn, m là tham số).
a) Giải phương trình với m =
[image: image426.wmf]-

1.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm. Gọi x1, x2 là hai nghiệm (có thể bằng nhau) của phương trình (1). 
Tính biểu thức P = x14 + x24 theo m, tìm m để P đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài giải: b): Điều kiện có nghiệm của phương trình (1) là: 
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        Dấu “=” xảy ra 
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Vậy minP 
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*) Sai lầm thường mắc phải (do không chú ý điều kiện xảy ra dấu “=”).
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Từ đó suy ra minP = 
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Tuy nhiên với 
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 thì phương trình (1) không có hai nghiệm x1 và  x2.
Bài tập áp dụng
1. Cho phương trình 
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2. Cho phương trình : 
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b) 
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3. Cho phương trình : 
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4. Cho phương trình 
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. Xác định m để biểu thức 
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5. Cho phương trình 
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. Xác định m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 sao cho 
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HD: Bài 5: Ta có 
[image: image451.wmf](

)

(

)

2

2

214290,

mmmm

D=+-+-=>"


nên phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt 
[image: image452.wmf]2
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Ta xét hai trường hợp:
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image456.wmf]303
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
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Vậy giá trị nhỏ nhất của E  là 
[image: image460.wmf]16
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IV. KẾT QUẢ
1. Kết quả cụ thể:
	Năm học
	Kết quả

	2015 – 2016
Khi chưa thực hiện
	Giỏi
	: 6%
	Yếu
	: 33%

	
	Khá
	: 21%
	Kém
	: 10%

	
	TB
	: 30%
	
	

	2016 – 2017
Khi đã thực hiện
	Giỏi
	: 25%
	Yếu
	: 20%

	
	Khá
	: 30%
	Kém
	: 0%

	
	TB
	: 25%
	
	

	2017 – 2018
Khi đã thực hiện
	Giỏi
	: 30%
	Yếu
	: 15%

	
	Khá
	: 28%
	Kém
	: 0%

	
	TB
	: 27%
	
	

	2018 - 2019
Khi đã thực hiện
	Giỏi
	: 35%
	Yếu
	: 6%

	
	Khá
	: 31%
	Kém
	: 0%

	
	TB
	: 28%
	
	

	2019 - 2020
Khi đã thực hiện
	Giỏi
	: 42%
	Yếu
	: 12%

	
	Khá
	: 30%
	Kém
	: 0%

	
	TB
	: 15%
	
	

	2020 - 2021
Khi đã thực hiện
	Giỏi
	: 45%
	Yếu
	: 0%

	
	Khá
	: 29%
	Kém
	: 0%

	
	TB
	: 16%
	
	

	2021 – 2022
Khi đã thực hiện
	Giỏi                
	: 42%
	Yếu                                                         
	: 0%

	
	Khá                                      
	: 42%
	Kém
	: 0%

	
	TB                                                                      
	: 16%
	
	


2.Ưu điểm.


2.1.Giáo viên.

Giải phương trình bậc hai bằng phương pháp vận dụng định lí Vi-ét là kiến thức nền tảng có tính bản lề kết nối toán đại số THCS với THPT. Do đó đòi hỏi giáo viên phát huy khả năng phân tích, tổng hợp kiến thức nhiều phần.


2.2.Học sinh


Được hoạt động, tư duy, phân tích tổng hợp rút ra phương pháp phù hợp chủ động giải quyết vấn đề đặt ra. 


Kỹ năng vận dụng cao-tạo mối quan hệ giữa các đơn vị kiến thức với nhau.


Tạo thói quen trong học tập, làm việc, tự giác, hợp tác linh hoạt, sáng tạo trong mọi hoạt động.  

3.Tồn tại 

3.1.Giáo viên thực hiện việc giảng dạy loại bài tập này tương đối khó đặc biệt với học sinh đại trà vì bài tập đòi hỏi sự kĩ năng biến đổi phân tích, đánh giá tổng hợp cao.

3.2.Học sinh


Kĩ năng tổng hợp kiến thức của học sinh chưa cao.


Học sinh thường mắc một số sai lầm trong quá trình biến đổi.
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận

Trên đây chỉ là một số dạng bài tập cơ bản và thường gặp khi vận dụng hệ thức Vi-ét đề giải phương trình bậc hai. Dựa trên cơ sở lý luận, thực tiễn và yêu cầu kiến thức, vận dụng. Tôi đã mạnh dạn đưa ra phương pháp giải nhằm trang bị cho học sinh cơ sở ban đầu về cách vận dụng hệ thức Vi-ét từ đó tạo nền móng cho học sinh phát triển các bài tập giải phương trình bậc hai chứa tham số ở mức độ cao hơn và ở các lớp sau. Hơn nữa đề tài sáng kiến kinh nghiệm này còn nâng tầm tư duy cho học sinh củng cố niềm tin, có ý trí vươn lên trong học tập.

Xong những vấn đề tôi đưa ra trên đây không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp để việc vận dụng đề tài này vào thực tiễn giảng dạy một cách hiệu quả hơn.
2. Khuyến nghị

Nhà trường cần trang bị nhiều hơn nữa các tài liệu tham khảo về phương trình bậc hai, tuyển tập các dạng bài và đề thi vào 10.
Các giáo viên Toán trong trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề để giáo viên dạy Toán có điều kiện trao đổi và học tập về các phương pháp giải phương trình bậc hai có chứa tham số.
Cam đoan:
    Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm này là do tôi viết, không sao chép. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
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